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UBND HUYỆN DIỄN CHÂU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG MN DIỄN LỘC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  170  /QĐ-TrMN                            Diễn Lộc, ngày 31 tháng 10 năm 2024 

                                          

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban chỉ đạo phối hợp công tác tiêm phòng các loại vacxin  

cho trẻ trong độ tuổi mầm non năm học 2024 - 2025 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LỘC 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 

21/11/2007;.Căn cứ Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;  

Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành 

danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y 

tế; 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ công văn số 8710/UBND- VX ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 

2024 và Kế hoạch số 3394/KH-SYT ngày 8/10/2024 của Sở Y tế Nghệ An về việc triển 

khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

năm 2024. Công văn 186/KH- UBND huyện Diễn Châu xây dựng kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 

2024 

Căn cứ Công văn 477/TTYT-KSBTchỉ đạo của Trung tâm y tế Huyện Diễn 

Châu về việc triển khai chiến dịch tiêm các loại vacxin cho trẻ trong độ tuổi mầm non 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Huyện Diễn Châu; Căn cứ vào 

kế hoạch số 130/KH-TrMN ngày 23/09/2024 của trường mầm non Diễn Lộc. 

Thực hiện công văn hướng dẫn về chiến dịch tiêm các loại vacxin miễn phí cho 

trẻ trong độ tuổi tại Huyện Diễn Châu năm 2024  

         Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều I: Thành lập BCĐ phối hợp về công tác tiêm phòng các loại vacxin cho 

trẻ trong độ tuổi MN năm học 2024 - 2025 trường mầm non Diễn Lộc gồm các đồng 

chí có tên sau : 

T

T 

Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ 

1 Trần Thái Dũng Trưởng trạm y tế Trưởng ban 

2 Cao Thị Hà Hiệu trưởng Phó ban TT 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-13-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-579952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-10-2024-tt-byt-benh-truyen-nhiem-pham-vi-phai-su-dung-sinh-pham-y-te-bat-buoc-613510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
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3 Nguyễn Thị Dung Phó Hiệu trưởng Phó ban 

4 Cao Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thanh Nga  Y tế Thành viên 

6 Hoàng Thị Thái Tổ trưởng Tổ Mẫu Giáo Thành viên 

7 Cao Thị Bích Hiến Tổ Trưởng Tổ Nhà Trẻ Thành viên 

8 Hoàng Thị Hiền Chủ Tịch Công Đoàn Thành viên 

9 Cao Thị Thơm Bí Thư Đoàn Thanh Niên Thành viên 

          Điều II: Ban chỉ đạo phối hợp về công tác tiêm phòng các loại vacxin cho trẻ 

trong độ tuổi mầm non năm học 2024 - 2025 của trường MN Diễn Lộc có nhiệm vụ 

xây dựng kế hoạch và tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ 

huynh học sinh trong trường cho trẻ đến trạm y tế xã tiêm đạt kết quả cao nhất. 

 Điều III: Các đồng chí có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành QĐ này./. 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

     - UBND  để B/c 

     - Phũng GD&ĐT để B/c                                                                   

     - Như điều III; Lưu VP 

     - Lưu VP        Cao Thị Hà 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Các thành viên trong Ban chỉ đạo phối hợp về công tác tiêm phòng 

các loại Vacxin cho trẻ trong độ tuổi mầm non  

Năm học 2024 - 2025 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

 

1 

Trần Thái Dũng Trạm trưởng 

trạm y tế 

Trưởng ban - Phối hợp với BGH chỉ 

đạo thực hiện kế hoạch. 

2 Cao Thị Hà Hiệu trưởng Phó ban TT- PT chung 

 

3 

Nguyễn Thị Dung  

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó ban - Phối hợp với trạm y tế xã tổ 

tuyên truyền về kế hoạch tiêm phòng 

các loại vacxin. 

 

4 

Cao Thị Hiền  

Phó Hiệu 

trưởng 

Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn 

đốc và phối hợp BCĐ tuyên truyền kế 

hoạch tiêm phòng các loại vacxin. 

 

5 

Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

 

Y tế học đường 

Thành viên - Chịu trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch 

theo công văn chỉ đạo cấp trên. 

 

6 

Hoàng Thị Thái Tổ trưởng Tổ 

Mẫu Giáo 

Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn 

đốc và phối hợp BCĐ tuyên truyền kế 

hoạch tiêm phòng các loại vacxin tại 

Khối 5 tuổi. 

 

7 

Cao Thị Bích Hiến Tổ Trưởng Tổ 

Nhà Trẻ 

Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn 

đốc và phối hợp BCĐ tuyên truyền kế 

hoạch tiêm phòng các loại vacxin tại 

Khối nhà trẻ. 

 

8 

Hoàng Thị Hiền  Chủ Tịch Công 

Đoàn 

Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn 

đốc và phối hợp BCĐ tuyên truyền kế 

hoạch tiêm phòng các loại vacxin tại 

Khối 4 tuổi. 

 

9 

Cao Thị Thơm Bí Thư Đoàn 

Thanh Niên 

Thành viên - Chịu trách nhiệm đôn 

đốc và phối hợp BCĐ tuyên truyền kế 

hoạch tiêm phòng các loại vacxin tại 

Khối 3 tuổi. 

 

 
 

T/M BAN CHỈ ĐẠO 

Trưởng ban 
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UBND HUYỆN DIỄN CHÂU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG MN DIỄN LỘC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /KH-TrMN                           Diễn Lộc, ngày     tháng 10 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp về công tác tiêm phòng các loại vacxin cho trẻ trong độ tuổi mầm non 

Năm học 2024 - 2025 

 

 Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 

21/11/2007; Căn cứ Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016, 

Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học; Thông tư số 45/TT/2021/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GD&ĐT, Thông tư quy định về việc xây dựng 

trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; 

Quyết định số 2495/QĐ-BYT ngày 22/8/2024 cần khẩn trương chuẩn bị, 

tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2024 trên địa 

bàn theo Kế hoạch 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;  

Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành 

danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y 

tế; 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

Quyết định 4845/QĐ-BYT ngày 25/12/2012 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn 

giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”. 

Văn bản đề xuất Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sởi của các Viện Vệ sinh 

dịch tễ, Viện Pasteur. 

Ý kiến của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 

18/07/2024. 

Thư số WRV/24/L0401 ngày 08/08/2024 của Tổ chức Y tế thế giới về việc 

viện trợ vắc xin Sởi-Rubella. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. 

Căn cứ công văn số 8710/UBND- VX ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Nghệ 

an về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 

2024 và Kế hoạch số 3394/KH-SYT ngày 8/10/2024 của Sở Y tế Nghệ An về việc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-95-2022-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-y-te-538720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-13-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-579952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-10-2024-tt-byt-benh-truyen-nhiem-pham-vi-phai-su-dung-sinh-pham-y-te-bat-buoc-613510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
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triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An năm 2024.Công văn 186/KH- UBND huyện Diễn Châu xây dựng kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện Diễn Châu 

năm 2024 

Căn cứ Công văn chỉ đạo của Trung tâm y tế Huyện Diễn Châu về việc triển 

khai chiến dịch tiêm các loại vacxin cho trẻ trong độ tuổi mầm non trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Huyện Diễn Châu; 

Thực hiện công văn hướng dẫn về chiến dịch tiêm các loại vacxin miễn phí cho 

trẻ trong độ tuổi tại Huyện Diễn Châu năm 2024 của Trung tâm y tế Huyện; 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện về công tác triển khai chiến dịch tiêm các loại 

vacxin của Trạm Y tế xã Diễn Lộc năm 2024; 

Trường mầm non Diễn Lộc, xây dựng kế hoạch phối kết hợp với Trạm y tế xã 

Diễn Lộc về việc tổ chức tiêm phòng các loại vacxin miễn phí cho tất cả học sinh 

toàn trường (trong diện tiêm chủng) như sau:          

I. MỤC TIÊU: 

       - 100% học sinh toàn trường (trong diện tiêm chủng) được tiêm phòng đủ các 

loại vacxin theo quy định; 

- 100% các trường hợp học sinh được tiêm sẽ được thông báo về tận gia đình 

để phụ huynh cho các cháu ăn no trước khi đi tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm để 

xử trí kịp thời. 

II. ĐỐI TƯỢNG: 

Toàn bộ các cháu trong độ tuổi đang học tại trường mầm non Diễn Lộc trên địa 

bàn xã. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

Để đạt được chỉ tiêu theo đúng kế hoạch của Trung tâm y tế Huyện Diễn Châu 

đã giao, trường MN Diễn Lộc cần phối hợp tốt với Trạm y tế xã Diễn Phúc thực hiện 

công tác tiêm phòng các loại vacxin theo quy định cho học sinh cụ thể như sau: 

1.Ban giám hiệu: 

        - Phối hợp với trạm để triển khai chiến dịch; 

        - Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV nhà trường; 

        - Chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban trong việc theo dõi, giám sát, tổ chức chỉ 

đạo  phối hợp theo dõi sau tiêm. 

2. Nhân viên y tế: 

        - Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác tiêm phòng để 

phối hợp với trạm, phối hợp với trạm cùng giáo viên lập danh sách toàn trường; 

      - Phụ trách công tác tuyên truyền; 

        - Tiếp nhận thông tin,báo cáo kịp thời về BCĐ. 

3.Giáo viên chủ nhiệm: 

        - Phối hợp lập danh sách; 

        - Tuyên truyền phụ huynh con đi tiêm, ăn no trước khi tiêm; 
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        - Theo dõi  trẻ sau tiêm để báo cáo với y tế. 

4. Phụ huynh: 

        - Đưa con đi tiêm đầy đủ, theo dõi con sau khi tiêm, thông tin kịp thời khi con 

có dấu hiệu bất thường. 

 5. Đối với trường mầm non thực hiện: 

       - Lập danh sách học sinh trong diện tiêm phòng từng loại vacxin của trường theo 

nhóm, đúng lứa tuổi tiêm; 

       - Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức điều tra và lập danh sách từng đối tượng tiêm, 

phát giấy mời tới tận tay phụ huynh học sinh trong diện tiêm chủng, để phụ huynh 

chủ động cho con em mình ăn no mặc ấm vào ngày tiêm; 

       - Phấn đấu 100% học sinh trong diện tiêm chủng được tiêm đủ các loại vacxin; 

       - Tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trạm y tế tiêm theo đúng lịch; 

       - Thông báo tới phụ huynh học sinh để có hướng theo dõi sau tiêm. 

6. Đối với trạm y tế thực hiện: 

       - Phối hợp với nhà trường tổ chức điều tra và lập danh sách từng đối tượng tiêm 

đồng thời gửi giấy mời tới từng cha mẹ học sinh; 

       - Bố trí đủ 4 phòng tại: phòng chờ, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo 

dõi sau tiêm. Các phòng đủ ánh sáng, sạch sẽ, thuận lợi điều hành học sinh thứ tự vào 

khám tránh ùn tắc và gián đoạn; 

       - Có trách nhiệm lập sổ theo dõi, quản lý chương trình tiêm phòng từng loại 

vacxin tới trạm y tế xã; 

       - Chuẩn bị dụng cụ, thuốc tiêm và trang thiết bị chính sác, chữa chạy…. 

       Trên đây là kế hoạch phối kết hợp về công tác triển khai chiến dịch tiêm phòng 

các loại vacxin cho học sinh toàn trường (trong độ tuổi tiêm) năm học 2024 - 2025. 

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường cần có trách nhiệm phối hợp 

tốt với trạm y tế xã để thực hiện chiến dịch tiêm phòng cho các cháu trong độ tuổi đạt 

kết quả cao./.  

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (để b/c); 

- TTYT Huyện (để b/c); 

- Trường MNDL, Trạm y tế xã 

DL (để phối hợp t/h); 

- Lưu VT ./. 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

 

DUYỆT KẾ HOẠCH 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

    

   Nguyễn Thị Dung                                                                    Cao Thị Hà 


